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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HK I  

MÔN SINH HỌC 11 

Họ và tên: …………………………………………………………………Lớp: ……. 

A/ NỘI DUNG ÔN TẬP: 

BÀI 2:  TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ KHOÁNG Ở THỰC  VẬT 

I.Vai trò của nước ở thực vật:  

- Là thành phần cấu tạo của tế bào, chiếm trên 70 % khối lượng cơ thể 

- Đảm bảo tế bào và cơ thể có 1 hình dạng nhất định 

- Là môi trường sống của thực vật thủy sinh 

- Là dung môi hòa tan các chất 

- Tham gia các phản ứng hóa sinh, trao đổi chất 

- Điều hòa nhiệt độ. 

II. Sự vận chuyển các chất trong cây: 

Tiêu chí Dòng mạch gỗ Dòng mạch rây 

Cấu tạo Cấu tạo từ các tế bào hình ống có thành tế 

bào hóa gỗ (lignin) 

Cấu tạo gồm các tế bào ống rây 

và tế bào kèm.  

Thành 

phần dịch 

Nước, ion khoáng, chất hữu cơ được tổng 

hợp ở rễ  

các chất hữu cơ tổng hợp ở lá: 

Saccarôzơ, hormon, vitamin, ion 

khoáng K+   

Động lực - Động lực dòng mạch gỗ: 

   + Lực đẩy (áp suất rễ) 

   + Lực hút do thoát hơi nước ở lá 

   + Lực liên kết giữa các phân tử nước với 

nhau và với thành mạch gỗ  

Động lực: sự chênh lệch gradient 

nồng độ của các chất vận 

chuyển. 

  

Chức năng - Vận chuyển: nước, ion khoáng, chất hữu 

cơ được tổng hợp ở rễ lên thân, cành, lá. 

 

Vận chuyển các chất được tổng 

hợp ở lá đến các cơ quan cần sử 

dụng hoặc dự trữ 

III. Sự thoát hơi nước ở lá:  

a/ Qua 2 con đường: 

- Thoát hơi nước qua bề mặt lá: qua lớp cutin, không có sự điều chỉnh. 

- Thoát hơi nước qua khí khổng: Chủ yếu, được điều chỉnh bởi sự đóng, mở khí 

khổng. 
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b/ Vai trò của thoát hơi nước:  

- Tạo lực hút đầu trên của dòng mạch gỗ. 

- Hạ nhiệt độ của cây vào những ngày nóng. 

- Khí khổng mở cho CO2 vào cung cấp cho quá trình quang hợp, thải O2 ra môi trường. 

III. Dinh dưỡng nitrogen ở thực vật 

1. Vai trò của nitrogen 

- Là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu 

- Tham gia cấu tạo protein, nucleid acid, diệp lục, ATP… 

- Điều tiết các quá trình trao đổi chất 

2. Quá trình trao đổi nitrogen trong cây 

- Quá trình khử NO3- thành NH4+ 

 

- Quá trình đồng hóa NH4+ tạo thành: 

+ các amino acid: tạo ra protein và các hợp chất khác 

+ các amide (gồm 2 gốc amine): giúp khử độc NH4+ dư thừa và tạo nguồn dự trữ nritogen 

cho cây.   

                                   BÀI 4. QUANG HỢP Ở THỰC VẬT 

Phân biệt con đường đồng hóa CO2  ở các nhóm thực vật: 

Đặc điểm C3 C4 CAM 

Điều kiện 

sống  

Vùng ôn đới, á 

nhiệt đới. 

Vùng khí hậu nhiệt đới. Vùng sa mạc, điều kiện 

khô hạn kéo dài. 

 

Đại diện  

Đa số thực vật (từ 

rêu đến các cây gỗ 

cao) 

Mía, rau dền, ngô, cao 

lương… 

Các loài thực vật mọng 

nước (Xương rồng…) 

Hình thái 

giải phẫu 

của lá 

Lục lạp ở tế bào mô 

giậu 

Lục lạp ở tế bào mô giậu và 

tế bào bao bó mạch 

Lục lạp ở tế bào mô giậu 

Năng suất 

sinh học  

Trung bình Cao Thấp 
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                                                 BÀI 6. HÔ HẤP Ở THỰC VẬT 

1. Khái niệm 

+ Hô hấp là quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ thành các chất đơn giản, đồng thời 

tạo ra ATP và nhiệt. 

+ Hô hấp diễn ra ở tế bào chất và ti thể 

+ PTTQ: 

C6H12O6 + 6O2 → CO2 + H2O (ATP + nhiệt) 

- Hô hấp hiếu khí là hình thức hô hấp chủ yếu ở thực vật. 

2. Vai trò của hô hấp ở thực vật 

- Cung cấp năng lượng cần thiết để duy trì các hoạt động sống. 

- Một phần năng lượng giải phóng dưới dạng nhiệt giúp thực vật có khả năng chịu lạnh, 

duy trì các hoạt động sống của cơ thể 

- Tạo ra các sản phẩm trung gian để tổng hợp các chất hữu cơ khác. 

- Tăng khả năng chống bệnh của thực vật. 

BÀI 8. DINH DƯỠNG VÀ TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT: 

I.Tiêu hoá ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá: 

1/ Đại diện:   

- Động vật đơn bào và động vật thuộc ngành Thân lỗ, hình tấm...  

2/Hình thức tiêu hoá: 

- Nội bào 

3/ Quá trình tiêu hoá:  

- Tế bào cổ áo thực bào vụn thức ăn, tiêu hoá nhờ không bào hoặc chuyển cho tế bào 

amip 

II. Tiêu  hoá động vật có túi tiêu hoá: 

1/ Đại diện:   

- Các ngành như Ruột khoang, Giun dẹp…. 

2/Hình thức tiêu hoá: 

- Nội bào kết hợp Ngoại bào 

3/ Quá trình tiêu hoá: 

- Tiêu hoá ngoại bào: tế bào tiết enzyme vào túi tiêu hoá để tiêu hoá thức ăn thành mảnh 

nhỏ. 
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- Tiêu hoá nội bào: Các mảnh nhỏ tiếp tục được tiêu hoá trong không bào và chuyển hoá 

thành những thành phần riêng. 

III. Tiêu hoá ở động vật có ống tiêu hoá: 

1/Đại diện:  Động vật có xương sống và không xương sống. 

2/Hình thức tiêu hoá: Ngoại bào 

3/ Quá trình tiêu hoá: 3 hình thức biến đổi thức ăn: 

+ Biến đổi cơ học 

+ Biến đổi hoá học 

+ Biến đổi sinh học 

BÀI 9: HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT 

I. Hình thức trao đổi khí: 

Hình thức trao đổi khí Đại diện 

Trao đổi khí qua bề mặt cơ thể Động vật đơn bào, Ngành Ruột khoang, 

Giun tròn, Giun dẹp, Giun đốt… 

Trao đổi khí qua hệ thống ống khí Côn trùng 

Trao đổi khí qua mang Cá, trai, ốc, tôm, cua 

Trao đổi khí qua phổi Bò sát, chim, thú, lưỡng cư 

II. Bảo vệ sức khoẻ hệ hô hấp 

- Các bệnh hô hấp thường gặp như: viêm đường hô hấp trên, viêm phổi, lao phổi, hen 

suyễn, ung thư phổi...  

 - Nguyên nhân là do dị ứng với thời tiết, sự lây lan dịch bệnh qua đường hô hấp, khói 

thuốc lá, môi trường bị ô nhiễm, ... 

 - Các biện pháp phòng tránh:  

+ Phòng tránh các tác nhân có hại xâm nhập vào cơ thể. 

+ Tăng cường sức đề kháng. 

+ Ngăn cản sự phát triển của mầm bệnh. 

+ Giảm sự lây lan nguồn bệnh. 

                                     BÀI 10: TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT  

I. Cấu tạo và hoạt động của tim 

- Tim là bộ phận quan trọng trong hệ tuần hoàn với chức năng bơm hút và đẩy máu trong 

mạch máu 

- Tính tự động của tim là  khả năng co dãn tự động theo chu kì. 
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- Tim hoạt động theo chu kì gồm 3 pha: pha nhĩ co, pha thất co, pha giãn chung 

II. Cấu tạo và hoạt động của hệ mạch 

1/ Hệ mạch gồm: Động mạch, tĩnh mạch, mao mạch 

2/ Huyết áp: 

- Định nghĩa: là áp lực máu tác động lên thành mạch 

- Đặc điểm:  

     + Gồm huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương.  

     + Huyết áp cao nhất ở động mạch chủ và giảm dần theo khoảng cách tính từ tâm thất 

trái. 

3/ Vận tốc máu  

- Định nghĩa: là tốc độ máu chảy trong một giây.  

- Đặc điểm:  

+ Tốc độ máu chảy phụ thuộc vào tổng tiết diện mạch và chênh lệch huyết áp giữa các 

đoạn mạch.  

+ Tốc độ máu chảy qua mao mạch là chậm nhất đảm bảo sự trao đổi chất giữa máu và tế 

bào. 

Câu hỏi mở rộng:  

1.Tại sao động vật có phổi không hô hấp được dưới nước? 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

2.Vận tốc máu trong mao mạch chậm nhất có ý nghĩa như thế nào đối với cơ thể? 

 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

3.Viêm gan là tình trạng tổn thương nhu mô gan, khiến chức năng gan dần bị suy giảm. 

Tại sao người bị bệnh viêm gan cần hạn chế ăn các loại thức ăn có chứa hàm lượng lipid 

cao? 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

4.Hiện tượng nào trong tự nhiên được con người ứng dụng để sản xuất phân đạm?  .........  

 .............................................................................................................................................  

5. Một số loài thực vật có lá màu đỏ hoặc tím (rau dền, tía tô,…) có thể thực hiện quang 

hợp không? Giải thích? 
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 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

6.Hút thuốc lá có hại như thế nào với hệ hô hấp? 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

B/THỜI GIAN LÀM BÀI- CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA 

- Thời gian làm bài: 45 phút 

- Cấu trúc đề kiểm tra: 5 câu tự luận, mỗi câu 2 điểm.  

 


